ĐỀ SỐ 1 - TOÁN 6 NGÀY 23.3
I.Trắc nghiệm:  Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp X = 
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 . Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. 
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;

B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2:  Tập hợp Y = 
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}
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 . Số phần tử của Y là  :

A. 7;


B. 8;


C. 9;


D. 10.

Câu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là  :

A. 100;

B. 190;

C. 200;

D. 290.

Câu 4: Tích 34 . 35 được viết gọn  là  :

A. 320
;

B. 620
;

C. 39
;

D. 920
.

II.Tự luận:  
Câu 7: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 : 

a) Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?

b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x  < 20. Cho biết quan hệ của tập hợp A và tập B?
Câu 8: Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 27. 62  +   27 . 38 
b) 2 . 32  + 4 . 33 

c) 1972 – ( 368 + 972)
d)  1 + 3 + 5 + …………. + 99

Câu 9: Tìm x biết :

a) x + 37= 50

b) 2.x – 3 = 11

c) ( 2 + x ) : 5 = 6

d) 2 + x : 5 = 6

Câu 10:   So sánh

a) 
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 và 
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b) 
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  và 
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